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KẾ HOẠCH 

ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2025 

Thực hiện Phương án điều tra lao động việc làm, ban hành kèm theo Quyết 

định số 1694/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư và Quyết định số 1284/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương 

án điều tra lao động và việc làm năm 2025 (viết tắt Điều tra LĐVL). Cục Thống kê 

tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án điều tra như sau:  

I. PHẠM VI,  ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra  

Điều tra LĐVL được tiến hành tại các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra là nhân khẩu thực tế thường trú từ 15 tuổi trở lên tại hộ 

dân cư, bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang là nhân khẩu thực tế 

thường trú tại hộ; không bao gồm những người thuộc lực lượng vũ trang cư trú 

trong các khu doanh trại. 

3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra là các hộ dân cư.  

Hộ dân cư bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn 

chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có 

thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, 

hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung. 

II. THỜI ĐIỂM, THỜI KỲ, THỜI GIAN, LOẠI ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG 

PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm điều tra 

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01 của tháng điều tra. 

2. Thời kỳ điều tra 

Thời kỳ điều tra là 7 ngày trước thời điểm điều tra; ngoại trừ trường hợp tìm 

kiếm việc làm, thời kỳ điều tra là 30 ngày trước thời điểm điều tra và tình hình 

tiếp cận các dịch vụ tài chính, thời kỳ điều tra là 01 năm trước thời điểm điều tra. 

3. Thời gian điều tra 

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 07 ngày (không tính thứ Bảy, Chủ 

nhật và ngày lễ), bắt đầu từ ngày 01 của tháng điều tra. 

4. Loại điều tra 

Điều tra LĐVL là điều tra chọn mẫu. Các địa bàn điều tra mẫu đã được chọn 

và sử dụng điều tra trong năm 2024 sẽ tiếp tục được sử dụng để điều tra trong 

năm 2025 và các năm tiếp theo. Tổng số 93 địa bàn trong một quý. Mỗi tháng 

thực hiện điều tra 31 địa bàn. 
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5. Phương pháp điều tra 

Điều tra LĐVL áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu 

điện tử được cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra 

viên (ĐTV). ĐTV đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các 

câu trả lời vào phiếu điện tử (CAPI). 

III. NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI GIAN THỰC 

HIỆN, HOÀN 

THÀNH 

ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN, PHỐI HỢP 

A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1 
Xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện 

Tháng 12 năm 

2024 
Phòng TTTTTK 

2 Rà soát địa bàn điều tra 
Trước 08/12/2024 

(đã thực hiện) 
Chi cục Thống kê 

các huyện, thị xã, 

thành phố; phòng 

TTTT Thống kê  

3 
Rà soát cập nhật bảng kê hộ thuộc địa 

bàn chọn mẫu điều tra năm 2024 

Từ ngày 09/12 đến 

16/12/2024 (đã 

thực hiện) 

4 
Rà soát hộ được chọn điều tra hàng 

tháng 

01 ngày trước thời 

điểm điều tra 

5 
Tuyển điều tra viên và tổ trưởng điều 

tra  

Tháng 12/2024 

Chi cục Thống kê 

các huyện, thị xã, 

thành phố 

6 Triển khai nghiệp vụ điều tra 

Phòng TTTT Thống 

kê; Chi cục Thống 

kê các huyện, thị xã, 

thành phố 

B THU THẬP THÔNG TIN TẠI ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1 Thu thập thông tin tại địa bàn 
Từ ngày 01-07 

hằng tháng 

GSV, ĐTV cấp 

huyện 

2 Kiểm tra và ghi mã phiếu điều tra 
Từ ngày 01- 10 

hằng tháng 

Giám sát viên 

 các cấp 

3 Kiểm tra và nghiệm thu dữ liệu 

Từ ngày 13 đến 

ngày 15 hằng 

tháng 

Phòng TTTTTK và 

phòng TK Xã hội 

4 
Báo cáo danh sách hộ được điều tra 

và báo cáo hộ thay thế 

Ngày 10 tháng 

cuối quý 

Phòng TTTT Thống 

kê; Chi cục Thống 

kê các huyện, thị xã, 

thành phố 
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5 
Công tác kiểm tra, giám sát việc triển 

khai, thu thập thông tin cuộc điều tra 

Từ ngày 1 đến 

ngày 12 hàng 

tháng 

Các phòng chuyên 

môn Cơ quan Cục; 

Chi cục Thống kê 

các huyện, thị xã, 

thành phố 

6 Lưu trữ dữ liệu điều tra 
Kết thúc kỳ điều 

tra 
Phòng TTTTTK 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng Thu thập Thông tin thống kê tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện phương án điều tra; phối hợp với các phòng chuyên môn Cơ quan Cục 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, hoàn thiện dữ liệu điều tra 

đúng thời gian quy định.  

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

lựa chọn giám sát viên, điều tra viên cấp huyện; tổ chức điều tra, chỉ đạo và kiểm 

tra, giám sát theo quy định của Phương án điều tra.  

V. KINH PHÍ ĐIỀU TRA  

Cục Thống kê phân bổ kinh phí điều tra theo nguồn kinh phí do Tổng cục 

Thống kê cấp. Căn cứ vào nguồn kinh phí được phân bổ, Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi theo hướng dẫn và làm thủ tục thanh quyết 

toán theo chế độ tài chính hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với phòng Thu 

thập Thông tin thống kê và phòng Thống kê Xã hội để cùng phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Cục (để b/c);  

- Các phòng Cơ quan Cục (để p/h);  

- Chi cục TK huyện, TX, TP (để t/h);  

- Lưu: VT, TTTTTK.  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Bích Thảo 
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